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HIỆN TRẠNG

KÝ  HIỆU

CẤP TRÊN 
PHÂN BỔ

CẤP HUYỆN XÁC ĐỊNH
XÁC ĐỊNH BỔ SUNG

NỘI DUNGQUY HOẠCH HIỆN TRẠNG
KÝ  HIỆU

QUY HOẠCH

Đất trồng lúa
Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng cây lâu năm
Đất rừng sản xuất

Đất nuôi trồng thuỷ sản

Đất quốc phòng
Đất an ninh

Đất khu công nghiệp

Đất di tích lịch sử  - văn hóa
Đất bãi thải, xử  lý  chất thải

Đất cơ sở tôn giáo
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, 
nhà tang lễ, nhà hỏa tang
Đất sản xuất vật liệu xây dựng,
làm đồ gốm

Đất xây dựng công trình sự nghiệp

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Đất ở tại đô thị
Đất ở tại nông thôn

Đất nông nghiệp khác

Đất trồng cây hàng năm khác

Đất cụ m công nghiệp

Đất thương mại, dịch vụ
Đất cở sở sản xuất phi nông
 nghiệp
Đất phát triển hạ tầng quốc gia, 
cấp tỉnh, cấp xã
Đất xây dựng cơ cở văn hóa
Đất xây dựng cơ cở y tế
Đất xây dựng cơ cở giáo dụ c
và đào tạo
Đất xây dựng cơ cở thể dụ c 
thể thao

Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất sinh hoạt công cộng

Đất có mặt nước chuyên dùng

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Đất xây dựng trụ  sở cơ quan

Địa giới hành chính huyện

Địa giới hành chính xã

Sông, suối

Ranh giới đất khu du lịch

Ranh khu khuyến khích phát triển
chăn nuôi

T rường học

Bệnh viện, trạm y tế

Đường điện

T rụ  sở U BND huyện

Đình, chùa, miếu, đền

Nhà thờ, giáo xứ

Sân vận động, sân bóng

T rụ  sở U BND xã, thị trấn

Cầu, cống

NỘI DUNG

Đường giao thông

Ranh giới khu dân cư nông thôn

Ranh điểm dân cư

Đất chưa sử  dụ ng

Ranh khu di tích

CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

Đồng Nai, Ngày ..... tháng ..... năm 2020

21,47%

78,53%

9.970,72 h a

36.474,35 h a ®Êt n«ng nghiÖp

®Êt cha sö dông

®Êt phi n«ng nghiÖp

(Tæng  diÖn tÝch  tù nh iªn: 46.445,07h a )

B¶n ®å nµy  ®îc thµnh lËp b»ng  c«ng  ng hÖ b¶n ®å sè, hÖ VN-2000, kinh tu y Õn trôc 107  45', mói chiÕu 30 0

Nguån tµi liÖu:
- B¶n ®å HTSD§  cÊp hu y Ön, tû lÖ 1/25.000 ®îc thµnh lËp n̈m 2014;

- B¶n ®å ®Þa g iíi hµnh chÝnh thùc hiÖn theo  Ng hÞ ®Þnh 97/2003/N§ .CP
- B¶n ®å qu y  ho ¹ch ng µnh trªn ®Þa bµn hu y Ön CÈm Mü

- B¶n ®å nÒn hu y Ön CÈm Mü tû lÖ 1: 25000, ®îc thµnh lËp n̈m 2004;

- B¶n ®å qu y  ho ¹ch sö dông  ®Ê t ®Õn n̈m 2020 cña hu y Ön CÈm Mü

Trung tâm Kỹ th uật Tài nguyên và Môi trường 
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Phân hiệu trường 
TH Trần Quốc Toản

Chợ
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73,1
72,5

81,1

81,6

76,7

75,6

81,1 96,7
107,4

110,8

110,9

93,2
108,2

102,9
91,8

77,6 83,3
86,0

83,5

74,3

75,5

91,9

83,8

113,3111,6

106,7

95,6

80,6

82,9

65,2

100

75

Chùa  
Bảo Minh

Trg.TH
Thừa  Đức 1 121,4

126,4

100

125

37,6

40,9

suối Cả

Trạm 
viễn thông

Chùa  
Thừa  Đức U B xã

Nhà VH 
ấp Tự Túc

Giáo xứ
Thừa  Đức

Chùa  
Qua ng Âm

Trg.TH
Thừa  Đức 1

đư
ờn
g n
hự
a Nghĩa 

Địa

Nghĩa  
Địa

Cây 
xăng

Tr.g TH
Thừa  Đức 2

Tr.g MN
Tuổi Thơ

Nghĩa  
địa

Trg.TH
Thừa  Đức 1

Giáo 
Họ 

Đư
ờn
g X
uâ
n Đ
ườ
ng
-T h
ừa
 Đ
ức

Đư
ờng
 điệ
n 5
00k
v P
hú 
Mỹ
-Sô
ng 
Mâ
y

T HỊ XÃ
 LONG KHÁNH

Đài tưởng 
niệm liệt sĩ

Trường TH
 Na m Hà

Tr.g TH
Mỹ  Hạnh

suố
i Cầ
u H
ai

Tr.g TH 
Tân Hạnh

Hồ
 Suối Vọng

Đường Xuân Định-Lâm san

211,9

211,6

225,8

222,5

218,2

213,6

212,6

212,2

234,2

208,4

198,6

193,3

192,8

189,1

187,9

187,2

184,1

183,4

182,7

179,5

178,7

178,0

176,5

174,1

173,7
169,6

169,4

169,3

168,2

162,4

161,8

161,4

161,1

156,8

154,3

147,4
147,0

144,1
143,8

142,8

142,7

142,6

142,4

142,0
138,1

137,7

134,0
133,4

132,9

130,6

128,2

124,5

238,3

148,9

168,2

136,5

208,4

200

141,6
187,9

208,3

Đườ
ng T
ân M
ỹ-Nh
ân N
ghĩa

187,2

136,5

đườn
g nhự

a

Tr.g TH
 Mỹ  Hạnh

Nghĩa  địa

Tịnh thất 
An Viên

97,2

101,1

103,0

133,4

162,6

187,4

197,7
271,9

122,3

153,6

147,4

132,9

117,9

111,3

119,4

111,6

106,9

101,8

148,7

112,6

103,5

137,1

99,6

102,7

106,5

99,8

107,8

96,8

103,8

102,2

100,4

99,7

100,9
99,8

99,8

102,6

104,7

103,6

99,6

99,9

141,8

115,9

102,2

95,8

89,3

150,6

107,7

113,4

119,1

128,3

116,8 128,4

157,5

97,8

97,299,2

94,2

94,1

92,4

90,8

94,6

96,9

94,2

96,5

107,1

98,2

108,5

122,5 103,7

97,299,4

114,5

103,9

94,3

110,9

98,8

100,5

100,5

101,9

97,9

97,7

98,3

101,6

101,7

103,1

106,1

100,7

100,4

98,4

98,8

99,5

99,8

101,4

Đồi Bể Bạc

sôn
g R
ay

98,6

99,3

98,9

101,0

97,9

95,7

98,0

96,5
97,3

96,5

92,3

88,1

84,4

88,3

88,8

89,5

87,9

83,9

86,7

83,2

83,4

86,2

88,1

86,6

89,3

90,7

90,5

90,8

93,2

94,1

90,7
88,2

88,9

88,3
85,8

84,6

92,1

91,2

90,4

91,3

89,4

89,1

83,3 83,9

90,993,4
93,9

95,7

95,7

95,1

92,7

92,3
92,8 92,7

92,6

90,1

90,2 88,6

92,7

92,7
93,5

94,7

91,1

90,1

91,5
92,2

96,798,2

96,295,7

95,3

suối Sách

suối Nh
át

Đường T ỉnh lộ 765 đi Cọ Dầu

Đường Xuân Đông-Xuân T âm

Nghĩa  địa

Nghĩa  
địa

Giáo xứ 
Xuân Đông

Trường TH
Trần Phú

Tr.g TH 
Võ Thị Sáu

Chùa
Viên Qua ng

Tr.g TH
Nguyễn Bá Ngọc

Trường TH
 Nguyễn Thượng Hiền

Tr.g MG
Suối Lức

Tr.g THCS
Nguyễn Trãi

đường nhựa

UBND
 xã

Chợ
 Láng Me

Nhà VH
ấp Cọ Dầu 2

Nghĩa  địa

Trường TH
Lê Hồng Phong

Cây 
xăngTr.g TH

Xuân Đông

Đường Suối Lức-Rừng T re

suối Đá

109,3

144,7 153,5

156,9

142,5

156,3

181,8

190,9

188,1

216,5

212,7

202,4

203,6

197,3

192,9

217,1

207,3

212,7

222,9

161,5

163,5

178,0 177,1

201,7
187,1

150

175

150

236,3

176,7

176,7

136,5

đường lô

218,9

227,8

247,2

227,5
223,0

223,1

207,7

217,5

187,4
178,2171,2

192,2
197,5

150

208,0

121,9

166,1
183,7

185,2

180,6 192,7

187,3

175,5

142,3 167,0

163,0

167,8

172,8

173,5

181,1
172,6167,1

149,4

149,1144,7

141,6

152,4

144,6
146,1

146,5

146,5

121,8

148,4

140,9

138,2

148,8

146,2

157,0

107,1116,7

124,3
126,6

128,9

126,3

129,5

133,7

133,1

137,3

137,6

133,3

119,3

141,2

141,0

142,8

141,8

136,9

127,7

137,3

145,8

134,1

152,2

152,4

150

150

150

150

125

125

125

192,3

196,1

197,5

197,9

200

175

đường lô

đường lô

đường lô

đường lô

đường lô

đường lô

đường lô

Văn
Phòng

Tr.g MN
Xuân Đường

Tr.g TH
Xuân Đường

Trạm y tếChùa
 Bảo Thiên

Nghĩa  
địa
 ấp  2

Giáo xứ
Suối Cả

UBND
xã 

Giáo xứ 
Xuân Đường

Trạm xăng dầu 
Xuân Đường

Đư
ờn
g X
uâ
n Đ
ườ
ng
 - T
hừ
a Đ
ức

Bưu 
điện

Tr.g THCS
Xuân Đường
Trung Tâm
 Văn Hóa

Cộng đoàn Đa
 minh thánh thể 
Xuân Đường

Tr¹m x¸
n«ng trêng

Nhà VH ấp 2

Tr.g TH
Xuân Đường
Tr.g MN
Sơn Ca

Trung Tâm Nghiên cứu 
Công nghệ Sinh học Đồng Na i

suối Quý
t

Sân 
Vận
 Động

166,8

265,1

263,3

261,3

261,2

258,3257,2

255,7

254,5

252,8

237,8

237,6

232,0

227,6

223,3

223,0

220,9

220,5

217,9

217,8

217,5

217,4

217,1

217,0

216,2

214,1

212,9

212,0

272,4

280,9

208,4

208,0

207,7

206,2

203,3

202,8

201,9

196,7

196,2

193,0

192,0

191,6

186,6

184,0

182,8

180,4 178,3

178,2

176,8

173,5

173,1

172,4

172,3

171,8

167,6

285,9

286,0

162,5

250

216,2

203,0

201,9

167,1

192,0

217,6

216,7

202,0

250

222,7

222,1

217,3

275

182,0
218,1

197,4

225

22
5

227,8

217,8

197,2

222,4

227,4

250

221,1

216,9

217,8

217,4

187,7

173,3

Chùa
Long 
Sơn

Tr.g TH
Xuân Mỹ

Nhà thờ
Xuân Mỹ  

Tr.g TH
Xuân Mỹ

Cây xăng 

Trạm
Y Tế

Nghĩa  
địa

Miếu cô

Tr.g THCS
Xuân Mỹ

Cây xăng

Nghĩa  địa

Tr.g TH
Xuân Mỹ

Thư 
viện

Nghĩa  
địa

đường  nhựa

đường lô

Cây
 xăng

Đường T ỉnh Lộ 764

Giáo xứ 
Xuân Mỹ Trạm

 y tế

Tr.g MN
Hoa  Ma i

Đường Quốc Lộ 56

Đền Linh 
Vân Điện

UBND xã

đường lô

đường lô

đường
 lô

đườn
g lô

đường lô

đường lô

đường lô

Tr.g TH
Xuân Quế

đường lô

đường lô

đường lô

đường lô

đường lô

đường đất

suối Ng
ân

150

225

175

175

175

150

125

91,9 92,6

90,8

82,2

97,8

86,4

98,1

91,7

91,2

95,9
96,6

84,0

96,8

90,8

252,0

236,7

231,1

208,1

216,8

222,1

228,4

227,1

218,3

218,2

192,0

202,6

196,0

198,4177,7

211,0207,7

208,6

182,2

178,3

170,7

163,0

167,5

161,7

157,2
152,1

152,9

187,7
182,1

180,9

178,0

172,3
168,0

169,0

174,3

173,0 182,4

183,8

166,3

192,5

207,3207,3
146,4

146,9

166,8

161,6

163,1

155,2152,2

147,8

143,3

126,9

132,0

147,0

123,2

132,1

121,1122,2
124,1

156,1

223,2

143,6

158,2

144,1

163,2
208,3

208,5

158,7

126,3

127,4 140,4

149,0

127,0

157,3

152,2169,1

136,1

137,3

125,8

112,9

122,0

138,6
142,1

137,0

113,1

111,4

117,3

116,8

118,2

126,0

148,8

107,1

142,4
151,0

136,9

111,7

116,5

132,3

107,4

114,0

111,1

127,6

116,8137,3

106,3

122,0 128,3 138,0

106,6

115,7

110,7

110,9

117,8

101,3

111,8

112,6

112,5

102,5
102,4

107,4

100,3

101,6

101,9

112,2

107,2

111,5

102,6

118,8

112,9

Cây 
Xăng ĐN

Nghĩa  
địa

đường lô

đường lô

đường lôđường lô

Đường Nhân Nghĩa - Sông Nhạn

Đường Sông Nhạn - Dầu Giây

Nhà 
gom mủ

Nhà VH
 ấp  57 Trung Tâm Nhân 

Đạo Làng Tre

Chùa  
Linh Sơn

Tu viện 
Mến Thánh Giá

Trạm 
y tế

Viễn Thông ĐN

T hư
viện

Tr.g MN
Họa  Mi

Chợ Tr.g THCS
Lý Tự Trọng

Trạm 
y tế

137,2

132,3

128,3

128,1
138,1

Công ty
hạt điều
Huy Minh

131,9

131,5

142,0

132,2

123,1125,9

148,1

142,3

116,6

117,4

119,9

123,6

124,0

107,0

126,4

127,8

121,2

144,8

142,3

142,6

126,4
123,5

124,0

129,1
128,1

134,7

123,9

124,3

124,0

128,7 122,0

124,2

126,1138,8

138,4 135,8

125,7126,3

116,0

113,3

111,1

111,0
109,3

108,4

111,1

111,8

123,1

123,6
119,0

123,3

108,7

121,2

115,9

126,5

133,2

116,3

114,0

113,3

119,7
116,5

118,4

111,6

106,5

108,8

109,0

114,7

111,3

123,4

123,8

118,7

118,4

116,5

118,2
118,9

121,0

114,0

113,4

111,9

111,7

111,2

106,1

106,3

106,2

106,8

108,9

109,1

109,3
112,0

111,9

113,4

111,5

116,7

104,2

102,1

150

108,3

109,9

108,6

103,3

104,4
106,7

109,4
117,8

104,2
107,7

106,6

122,9
117,9

117,3

121,4

123,2

114,1
113,8

132,3

113,5

Đ. Chốt Mỹ-Xuân T ây

suối Sách

suối Lức

suối Lức

Tr.g THCS 
Lê Quý Đôn

Trg TH 
Xuân Tây

Trg THPT Võ 
Trường Toản

Trg MN
Xuân Tây 

133,6137,7142,5

137,8

152,6

172,7

157,9

152,2

163,0

162,4
167,2

162,5

157,9

147,1

152,5

151,5
148,7

157,2158,1

153,4

142,4

147,8

146,4 141,9

137,1

148,8

138,1

137,5

143,2

165,7

Hồ suối Rang

110,8

114,0

106,2
108,1

122,8

132,1137,2

112,7

154,5

137,7

137,2

132,8 122,6

128,1

132,4

118,3

117,1

132,9

130,7

118,6
118,9

131,5

133,1

121,6
132,7

127,2

113,8

122,2

122,9126,7

123,0

136,4

133,5

125

Đồi Mê Nôi

Chùa  
Quảng
 Đức

137,3153,3

143,1

146,4

suối Sâu

suối Ra
ng

Tr.g TH 
Trung 
Dũng

Trường MN 
Xuân TâyUBND

 xã

Công 
Viên

Tr.g TH 
Trung Dũng

Trg TH 
Xuân Tây

Nhà VH
ấp 5

TT học tập 
cộng đồng

Tr.g MN
Xuân Tây

Tr.g TH 
Dân lập

Miếu 
Qua n Âm

Cơ sở SX
hạt điều

Chùa  
Quảng Vân

Chợ Xuân Tây

Trạm xăng dầu

T ịnh
 thất

Tr.g TH
Xuân Tây

Tịnh xá 
Ngọc Xuân

Tịnh 
thất

Cty TNHH 
Thiên Nhân Phát

T ịnh
thất Chợ

ấp 10

Nghĩa  
địa

Cty Thuốc lá 
Hòa  Hiệp

Tr.g PTTH
Sông Ra y

Nghĩa  địa

Đư
ờn
g T
ỉnh
 lộ
 76
5

Trại gà

Đường Xuân Đông-Xuân T ây

Đường chợ Xuân Bảo-Xuân T ây

Nhà VH
 ấp  Suối Đục

Sân bóng

Giáo xứ
 Na m Hà

Tr.g 
THCS 
Xuân 
Bảo

Công ty

Đườ
ng c
ao t
ốc T
PHC
M-L
ong 
T hàn
h-Dầ
u Gi
ây

Trạm 
thu sóng

Ngân hàng
Cây xăng

Nhà CV giáo viên

Trạm cấp nước

Nghĩa  địa  
ấp 1

NPĐ
Hiệp  Thiên

Cộng đoàn 
Tân Việt
 Na m Hà

UBND xã

Miếu

Miếu

Trg DL
Hoa  Ngữ

TT văn hóa

Miếu

Nhà hàng

Nhà thờ
 họ Hồ

Kho 6 - Cục kỹ  thuật
Quân khu 7

Nghĩa  địa

Hạm đội
 171

Vũng Tàu

Nhà VH
ấp Tân Bảo

Cây 
xăng

Nhà VH ấp 
Tân Xuân

Cây xăng

Nhà VH 
ấp 4

Chợ

Chợ

Cây xăng

Chợ ấp 3

Trường TH 
Nguyễn Thượng Hiền

Nghĩa  địa

Cây 
xăng

Bãi rác
 huyện

Chùa
Hoàng Ma i

Nghĩa  địa  
ấp Suối Cả

Văn phòng 
khu Đồi 57

Miếu

Hồ gia o 
thông

đường nhựa

đường nhựa

suối Cạn

suối

đường bê tông

suối Bơ m

suối 

HUYỆN LONG THÀNH

HUYỆN THỐNG NHẤT

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

HUYỆN XUÂN LỘC

THỊ XÃ LONG KHÁNH

DT L

BHK

DKH

CLN

CLN

BHK

BHK

DT L

BHK

BHK

CLN

CQP

CLN

BHK

BHK

BHK

CLN

CLN

MNC

BHK

CLN

BHK

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

BHK

CLN

CLN

BHK

CLN

MNC

CLN

CQP

CLN

CLN

CLN

CLN

BHK

LU C

CLN

NT S

CLN

CLN

BHK

CLN

BHK

CLN

BHK

BHK

CLN

LU C

CQP

CLN

CLN

BHK

CLN

BHK

CLN

CLN

CQP

CLN

BHK

BHK

CLN

LU K

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

MNC

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

BHK

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

DHT

CLN

MNC

CLN

CLN

CLN

CLN

GDG

CLN

CLN

CLN

CLN
CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN
CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

BHK

BHK

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

LU K

CLN

CLN

CLN

CLN

NT S

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

T ON

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN
CLN

CLN

CLN

CLN

RSX

LU C

BHK

CLN

CLN

SKK

CLN
CLN

CLN

CLN

BHK

CLN

CLN

LU K

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLNCLN

BHK

RSX

CLN

CLN

CLN
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ņh

Hå
Th o¹i H¬ng

C«ng ty
Huy Min h

C«ng  tr×nh
ph ßng  th ñ
®Þa  ph¬ng

NV H Ấp 11

§ ê
ng  d
©n s
inh  
+ M
¬n
g  th
o ţ 
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Trạm nước sạch
làng dân tộc ấp 4

Trạm biến áp 
110kV Xuân Đông

Hệ thống cấp  nước
khu vực Đồi 57

Khu công ngh iệp Huyện

Khu công ngh iệp - Đô thị - Dịch vụ

Khu công ngh iệp - Đô thị - Dịch vụ

Khu công ngh iệp - Đô thị - Dịch vụ

Khu công ngh iệp - Đô thị - Dịch vụ
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TØnh L©m §ång

t x . l o n g  k h ¸ n h

TØnh B×nh D¬ng TØnh B×nh ThuË n

TØnh B×nh Phíc

thµnh phè hå chÝ minh

tØnh bµ rÞa - vòng tµu


